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TRƯỜNG THCS KHÁNH BÌNH

ÔN TẬP THÁNG 4
CHƯƠNG II:

QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG CHĂN NUÔI

BÀI 44: CHUỒNG NUÔI VÀ VỆ SINH TRONG CHĂN NUÔI
I.KIẾN THỨC HS CẦN BIẾT

1. Chuồng nuôi:
a. Tầm quan trọng của chuồng nuôi:
_ Chuồng nuôi là “ nhà ở” của vật nuôi.

_ Chuồng nuôi phù hợp sẽ bảo vệ sức khỏe vật nuôi, góp phần nâng cao năng suất vật nuôi
b. Tiêu chuẩn chuồng nuôi hợp vệ sinh:
_ Nhiệt độ thích hợp.

_ Độ ẩm: 60-75%

_ Độ thông thoáng tốt.

_ Độ chiếu sáng thích hợp.

_ Không khí ít khí độc.
_ Hướng chuồng : hướng Nam hoặc Đông Nam.
_Để có độ chiếu sáng phù hơp :chuồng có thể làm kiểu một hoặc  2 dãy .

2. Vệ sinh phòng bệnh:

a. Tầm quan trọng của vệ sinh trong chăn nuôi:

_ Mục đích: để phòng ngừa bệnh dịch xảy ra, bảo vệ sức khỏe vật nuôi và nâng cao năng suất chăn nuôi..
b. Các biện pháp vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi:

 * Vệ sinh môi trường sống của vật nuôi:

 Đảm bảo các yếu tố:

_ Khí hậu, độ ẩm trong chuồng thích hợp.

_ Thức ăn, nước uống phải đảm bảo hợp vệ sinh.

* Vệ sinh thân thể cho vật nuôi:

  Tùy loại vật nuôi, tùy mùa mà cho vật nuôi tắm, chải, vận động hợp lí.

II. ÔN TẬP( Xem lý thuyết và sgk để trả lời)
Câu 1. Chuồng nuôi có vai trò như thế nào trong chăn nuôi?
Câu 2. Chuồng nuôi hợp vệ sinh cần đảm bảo các tiêu chuẩn nào?

Câu 3. Muốn chuồng nuôi hợp vệ sinh, khi xây dựng chuồng ta phải làm như thế nào?
Thực hiện đúng kĩ thuật về chọn địa điểm, hướng chuồng, nền chuồng, tường bao, mái che và bố trí các thiềt bị khác.
Câu 4.  Khi xây dựng chuồng nuôi thì ta nên chọn hướng nào? Vì sao?(Xem hình 69 sgk để trả lời)
Câu 5. Người ta xây dựng chuồng 1 dãy, 2 dãy nhằm mục đích gì??(Xem hình 70,71 sgk để trả lời)
Câu 6. Vệ sinh trong chăn nuôi nhằm mục đích gì?

Câu 7. Hãy cho biết trong chăn nuôi người ta có phương châm gì?
Câu 8. Em hiểu như thế nào là phòng bệnh hơn chữa bệnh?
Chăm sóc, nuôi dưỡng tốt để vật nuôi không mắc bệnh, cho năng suất cao sẽ kinh tế hơn là phải dùng thuốc để chữa bệnh. Nếu để bệnh tật xảy ra mới can thiệp sẽ rất tốn kém hiệu quả kinh tế thấp.
Câu 9. Vệ sinh môi trường sống của vật nuôi cần đạt những yêu cầu nào?
Câu 10. Muốn cho vật nuôi khỏe mạnh, năng suất cao phải chú ý điều gì?

BÀI 45: NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC

              CÁC LOẠI VẬT NUÔI
I.KIẾN THỨC HS CẦN BIẾT

1. Chăn nuôi vật nuôi non 

a.Một số đặc điểm của sự phát triển cơ thể vật nuôi non.

_ Sự điều tiết thân nhiệt chưa hoàn chỉnh 

_ Chức năng của hệ tiêu hóa chưa hoàn chỉnh

_ Chức năng miễn dịch chưa tốt
b.Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non 

_ Nuôi vật nuôi mẹ tốt 

_ Giữ ấm cho cơ thể , cho bú sữa đầu 

_ Tập cho vật nuôi non ăn sớm 

_ Cho vật nuôi non vận động, tiếp xúc với ánh sáng,giữ vệ sinh

, phòng bệnh cho vật nuôi non .

2. Chăn nuôi vật nuôi đực giống :

_ Mục đích của chăn nuôi đực giống nhằm đạt được khả năng phối giống  cao và cho đời sau có chất lượng tốt .
3. Chăn nuôi vật nuôi cái sinh sản.
   Chăn nuôi vật nuôi cái sinh sản tốt phải chú ý cả nuôi dưỡng, chăm sóc, nhất là vệ sinh, vận động và tắm, chải.

II. ÔN TẬP
Câu 1. Cơ thể vật nuôi non có những đặc điểm gì ?
Câu 2.  Theo em, điều tiết thân nhiệt nhằm mục đích gì?
Giữ nhiệt độ cơ thể ổn định.

Câu 3. Chức năng của hệ tiêu hóa chưa hoàn chỉnh. Vậy ở loại vật nuôi non nên cho ăn những loại thức ăn nào ?
 Câu 4.  Chức năng miễn dịch chưa tốt là như thế nào ?

Chưa tạo ra được sức đề kháng chống lại những điều kiện bất lợi của thời tiết , môi trường …

Câu 5. Muốn vật nuôi non tốt có đủ sữa để bú , người chăn nuôi phải làm gì? Tại sao phải tập cho vật nuôi non ăn sớm ? 

Câu 6.  Cho vật nuôi non bú sữa đầu nhằm mục đích gì ?
Câu 7.  Vật nuôi non cho tiếp xúc với ánh sáng có tác dụng gì?
Làm cho con vật khoẻ mạnh và cung cấp vitamin D.

Câu 8.Chăn nuôi vật nuôi đực giống nhằm mục đích gì?
Câu 9.Muốn chăn nuôi vật nuôi cái sinh sản có kết quả tốt phải chú ý đến những điều gì?
***Lưu ý: chép bài học vào tập và học bài,làm câu hỏi ôn tập vào giấy.
